
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THƯỢNG HỒNG 

 

Số:         /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thượng Hồng, ngày      tháng      năm 2026  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện của Ủy 

ban nhân dân xã Thượng Hồng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG HỒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thông tin công dân 

được tiếp cận có điều kiện của Ủy ban nhân dân xã Thượng Hồng. 

Điều 2. Văn phòng HĐND và UBND xã chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, 

Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Trung tâm Dịch vụ 

sự nghiệp công và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, cập nhật Danh mục thông 

tin công dân được tiếp cận có điều kiện khi:  

a) Có văn bản quy phạm pháp luật mới quy định thông tin thuộc trường hợp 

tiếp cận có điều kiện; 

b) Có sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ quy định của pháp luật chuyên ngành liên quan; 

c) Có thay đổi về phạm vi thông tin do UBND xã tạo ra hoặc quản lý. 

Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã có trách nhiệm kịp thời gửi thông tin, đề xuất 

điều chỉnh Danh mục thuộc lĩnh vực mình quản lý về Văn phòng HĐND và UBND xã 

để tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND xã xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Trưởng các cơ quan 

chuyên môn, Giám đốc các Trung tâm thuộc UBND xã, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp thành phố; 

- Thường trực Đảng uỷ xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã 

- UBMTTQVN xã; 

- Như Điều 3; 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hà Thị Thủy 



 

 

DANH MỤC THÔNG TIN CÔNG DÂN DƯỢC TIẾP CẬN CÓ ĐIỀU KIỆN 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        tháng 7 năm 2026 của UBND xã Thượng Hồng) 

 

 

STT Nhóm thông tin 

Căn cứ pháp 

luật chuyên 

ngành 

Điều kiện tiếp cận 
Đơn vị quản 

lý 

1 
Thông tin liên quan đến đời sống riêng 

tư, bí mật cá nhân 

Bộ luật Dân sự, 

Luật Tiếp cận 

thông tin 

Có sự đồng ý của người có thông tin hoặc 

trường hợp pháp luật quy định 

Đơn vị tạo 

lập thông tin 

2 Thông tin liên quan đến bí mật gia đình 

Bộ luật Dân sự, 

Luật Tiếp cận 

thông tin 

Có sự đồng ý của các thành viên gia đình 

hoặc theo quy định của pháp luật 

Đơn vị quản 

lý 

3 

Thông tin thuộc lĩnh vực đất đai chỉ được 

cung cấp khi đáp ứng điều kiện theo 

pháp luật đất đai  

Pháp luật chuyên 

ngành 
Theo quy định của pháp luật chuyên ngành 

Phòng Kinh 

tế 

4 

Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực hộ tịch chỉ 

được tiếp cận theo quy định của pháp 

luật về hộ tịch 

Pháp luật chuyên 

ngành 
Theo điều kiện luật chuyên ngành 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

5 

Các thông tin khác thuộc trường hợp tiếp 

cận có điều kiện theo quy định của pháp 

luật chuyên ngành 

Văn bản chuyên 

ngành 
Theo quy định tương ứng 

Cơ quan quản 

lý 
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